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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
 

BỘ LAO ĐỘNG -  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 
Số: 12/2013/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ  
Cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng  

cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện  
công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh 

 
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 

về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 
các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công 
trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; 
Lâm sinh. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ 
trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; 
Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công 
trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh để áp dụng đối với trường 
trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao 
đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2013. 
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính 

trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng 
cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp 
chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các 
nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Ngọc Phi 
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Phụ lục 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ: 

VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN; XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ;  
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY; XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN  

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/8/2013 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

Tên nghề:  Vận hành nhà máy thủy điện 
Mã nghề:  40510326  
Trình độ đào tạo:  Trung cấp nghề  
 

Mục lục 
 

Phần thuyết minh 
Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, 

tự chọn) 
Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) 
Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ học ứng dụng và 

nguyên lý chi tiết máy (MH 08) 
Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ điện (MH 09) 
Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ - điện (MH 10) 
Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 11) 
Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp 

(MH 12) 
Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy thủy điện 

(MH 13) 
Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn (MH 14) 
Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phần điện trong nhà 

máy thủy điện (MĐ 15) 
Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tua bin thủy lực (MH 16) 
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Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị cơ khí thủy 
công (MH 17) 

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống thiết bị phụ 
trong nhà máy thủy điện (MĐ 18) 

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện. (MĐ 19) 
Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khí cụ điện (MĐ 20) 
Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện (MĐ 21) 
Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo vệ rơle (MĐ 22) 
Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật điều khiển 

động cơ điện (MĐ 23) 
Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị điện 

(MĐ 24) 
Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tua bin thủy 

lực (MĐ 25) 
Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị cơ 

khí thủy công (MĐ 26) 
Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành hệ thống 

thiết bị phụ (MĐ 27) 
Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội cơ bản 

(MĐ 28) 
Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập điện cơ bản 

(MĐ 29) 
Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập lắp mạch 

điện điều khiển (MĐ 30) 
Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập vận hành 

(MĐ 31) 
Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 34) 
Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật cảm biến 

(MĐ 35) 
Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc 
Bảng 28. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun 

bắt buộc 
Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn 
Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 34) 
Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật cảm biến (MĐ 35)
Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành nhà 

máy thủy điện 
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PHẦN THUYẾT MINH 
 

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành nhà máy thủy điện trình độ 
trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, 
bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng 
loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và 
học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học 
sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung 
cấp nghề Vận hành nhà máy thủy điện ban hành theo Thông tư số 22/2009/ 
TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành nhà máy thủy điện  
1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành nhà máy thủy điện 

theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn) 
Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, 

mô đun bao gồm: 
- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô 

đun đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  
- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, 

cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun 
2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc 
Bảng 28- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc trong 

bảng này: 
- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối 

thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;  
- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu 

cầu của các môn học, mô đun bắt buộc; 
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ 

thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc. 
3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến 

bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 28. 
II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành nhà máy thủy 

điện trình độ trung cấp nghề 
Các Trường đào tạo nghề Vận hành nhà máy thủy điện, trình độ trung cấp 

nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 
1. Danh mục các thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 28. 
2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với các mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết 

bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn (nếu có). 
3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng 

chung giữa các nghề khác nhau trong trường) 



 
6 CÔNG BÁO/Số 537 + 538/Ngày 09-9-2013 
  

Phần A 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN  

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 
 

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 

 
Tên nghề: Vận hành nhà máy thủy điện 
Mã số môn học: MH 7 
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề  
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

TT Tên thiết bị Đơn 
vị 

Số 
lượng

Yêu cầu sư phạm 
của thiết bị 

Yêu cầu kỹ thuật  
cơ bản của thiết bị 

Dụng cụ vẽ kỹ 
thuật Bộ 18 

Mỗi bộ bao gồm: 

Thông số kỹ thuật như 
sau: 

- Thước kẻ Chiếc 1 Chiều dài: ≥ 500mm 
- Thước chữ T Chiếc 1 Cạnh chữ T: ≥ 200mm 

- Compa Chiếc 1 Bán kính mở giới hạn: 
0mm ÷ 300mm  

- Êke Chiếc 1 Bằng vật liệu trong suốt 
- Thước đo độ Chiếc 1 Bằng vật liệu trong suốt 

- Thước lỗ tròn Chiếc 1 Kích thước: 
≥ 150mm x 300mm 

1 

- Thước nối 
đường cong Chiếc 1 

Dùng để thực 
hành vẽ 

Bằng vật liệu trong suốt 

2 Bàn vẽ Bộ 18 Dùng để thực hành 
luyện tập vẽ 

- Bàn khổ A2 kèm theo 
ghế.  
- Mặt bàn điều chỉnh 
được độ nghiêng so với 
mặt phẳng nằm ngang 
từ 100 đến 450  

Mô hình các 
khối vật thể  Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm: 3 

- Khối trụ Chiếc 1 

Dùng để làm trực 
quan trong quá 
trình giảng dạy 

Cắt bổ 1/4, thể hiện rõ 
các bề mặt và giao 
tuyến giữa các mặt 


